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Chữ Vạn trong Phật giáo là một trường hợp cho thấy một biểu tượng có thể tồn
tại qua lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa mà không nhất thiết chỉ có một hình thức
biểu đạt duy nhất.

Chữ Vạn là một trong những biểu tượng quen thuộc, nếu quan sát tượng Phật,
chùa chiền, kinh sách hoặc ấn phẩm Phật giáo, có thể nhận thấy chữ Vạn được
thể hiện theo hai dạng đối xứng: 卍 và 卐.

Từ đó nảy sinh câu hỏi: chữ Vạn quay theo hướng nào mới đúng?

Câu hỏi này tưởng đơn giản nhưng thực tế liên quan tới lịch sử biểu tượng, ngôn
ngữ và sự phát triển của Phật giáo qua nhiều vùng văn hóa.

Nếu chỉ dựa vào cách gọi “thuận chiều kim đồng hồ” hay “ngược chiều kim
đồng hồ” để xác định đúng - sai, rất dễ đưa ra một kết luận đơn tính.

Chữ Vạn là biểu tượng cát tường

Chữ Vạn, hay svastika, là biểu tượng có lịch sử lâu đời tại Nam Á, trước khi được
tiếp nhận và phát triển trong nhiều truyền thống tôn giáo, trong đó có Phật
giáo.
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Hình minh họa. Nguồn: Internet

Tên gọi svastika bắt nguồn từ svasti, thường được liên hệ với ý nghĩa tốt lành,
an lành và hạnh phúc. Trong Phật giáo, biểu tượng này gắn với các đặc tướng
của đức Phật và dần trở thành một dấu hiệu cát tường trong nghệ thuật, kiến
trúc và đời sống Phật giáo.

Chữ Vạn trong Phật giáo ban đầu không đơn thuần là một “chữ viết”, mà trước
hết là một dấu hiệu biểu tượng. Về sau, khi đi vào các hệ thống chữ viết và
ngôn ngữ khác nhau, mới có thêm những cách gọi và cách biểu đạt riêng.

Unicode, hệ thống tiêu chuẩn hóa ký tự quốc tế, hiện cũng phân biệt hai dạng
là Right-Facing Svasti Sign và Left-Facing Svasti Sign, đồng thời xác nhận các
svasti signs được sử dụng như những biểu tượng thiêng trong Hindu giáo, Phật
giáo và Kỳ-na giáo.
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卍 và 卐: Hai dạng đối xứng của cùng một biểu
tượng

Về mặt hình học, 卍 và 卐 là hai hình ảnh đối xứng gương. Theo như Unicode:

+ 卍 là Left-Facing Svasti Sign;

+ 卐 là Right-Facing Svasti Sign.

Đây là cách mô tả rõ ràng hơn so với việc nói “thuận chiều kim đồng hồ” hoặc
“ngược chiều kim đồng hồ”.

Khi “thuận chiều” hay “ngược chiều”, người mô tả phải xác định đang xét
chuyển động của phần nào và theo quy ước quan sát nào. Trong khi đó, cách
gọi left-facing và right-facing cho phép xác định trực tiếp hình dạng mà không
cần suy diễn về chiều chuyển động.

Vì vậy, nếu viết một tài liệu Phật học hoặc bài báo có tính nghiên cứu, nên ưu
tiên mô tả trực tiếp dạng hình 卍 hoặc 卐, thay vì dùng “thuận hay ngược chiều
kim đồng hồ” như một tiêu chuẩn tuyệt đối.

Lịch sử Phật giáo không cho thấy chỉ có một dạng
duy nhất

Đây là điểm đáng chú ý của vấn đề. Một nghiên cứu của học giả Lu Lu, công bố
năm 2024 trên Tạp chí Religions, đã khảo sát lịch sử chữ Vạn trong quá trình
truyền bá và bản địa hóa Phật giáo tại Trung Hoa. Nghiên cứu cho biết những
tượng Phật cổ nhất của Trung Hoa có biểu tượng svastika được biết tới từ thời
Bắc Ngụy và biểu tượng trên ngực tượng Phật có thể xuất hiện dưới cả hai dạng
卍 và 卐.

Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với cách nhìn hiện nay. Nếu cả hai
dạng đã cùng xuất hiện trong nghệ thuật Phật giáo lịch sử, thì việc nhìn thấy
một dạng khác với dạng quen thuộc rồi lập tức kết luận “đây là chữ Vạn bị vẽ
ngược” là không đủ cơ sở.

Nói cách khác, sự khác nhau giữa 卍 và 卐 không phải chỉ là sản phẩm của
những người thiết kế hiện đại hoặc do một nơi nào đó vô tình xoay ngược biểu
tượng.

Vì sao lại có sự khác nhau?
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Câu trả lời không thể quy về một nguyên nhân duy nhất. Khi Phật giáo truyền từ
Ấn Độ qua Trung Hoa, Tây Tạng, Đông Nam Á và các khu vực khác, các biểu
tượng Phật giáo được tiếp nhận trong những môi trường ngôn ngữ, văn hóa và
nghệ thuật khác nhau.

Một biểu tượng có thể được mô tả bằng những thuật ngữ khác nhau, được tạo
hình khác nhau và đôi khi được diễn giải theo những hệ thống biểu tượng riêng
của từng truyền thống.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Đặc biệt, trong truyền thống Hán văn, chữ Vạn dần được gắn với chữ 萬/万 và
cách đọc “vạn”. Một nghiên cứu năm 2024 của Lu Lu cho rằng lịch sử của cách
gọi này phức tạp hơn và những hình thức liên quan tới “万” đã tồn tại trong lịch
sử chữ Hán từ trước.

Bản thân cách gọi “chữ Vạn” trong văn hóa Á Đông cũng là kết quả của một
quá trình tiếp nhận và bản địa hóa biểu tượng Phật giáo, chớ không phải đơn
giản là cách đọc nguyên thủy của một “chữ” duy nhất.

Dạng nào mới là “đúng”?

Cần phân biệt giữa một truyền thống cụ thể và toàn bộ Phật giáo. Nếu một
truyền thống, một bộ kinh, một hệ thống nghệ thuật hoặc một cơ sở Phật giáo
quy định sử dụng một dạng nhất định, việc tuân theo quy ước đó là hoàn toàn
phù hợp.
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Nhưng từ đó để khẳng định rằng chỉ một trong hai dạng 卍 hoặc 卐 mới là chữ
Vạn của Phật giáo, còn dạng kia hoàn toàn sai, thì không phù hợp với bằng
chứng lịch sử.

Ngay cả hệ thống Unicode hiện đại, là một hệ thống tiêu chuẩn hóa ký tự quốc
tế cũng mã hóa và phân biệt cả left-facing lẫn right-facing svasti; đồng thời tài
liệu của Unicode xác nhận cả hai được sử dụng trong các truyền thống tôn giáo
Á châu, bao gồm Phật giáo.

Do đó, thay vì đặt câu hỏi “xoay trái hay xoay phải mới đúng?”, cách đặt vấn đề
chính xác hơn là: Dạng chữ Vạn đang được sử dụng thuộc truyền thống nào,
dựa trên nguồn tư liệu nào và được quy định theo quy ước biểu tượng nào?

Đó là cách tiếp cận phù hợp hơn với lịch sử Phật giáo.

Một vấn đề khác của thời hiện đại

Sự tranh luận về hướng của chữ Vạn ngày nay còn chịu ảnh hưởng bởi một yếu
tố khác, đó là việc Đức Quốc xã sử dụng một dạng swastika làm biểu tượng
chính trị.

Tuy nhiên, lịch sử của svastika trong các nền văn hóa và tôn giáo Á châu đã có
từ rất lâu, trước thế kỷ XX. Tài liệu của Unicode cũng phân biệt rõ svasti sign với
biểu tượng Hakenkreuz của Đức Quốc xã và nhấn mạnh rằng svastika là một
biểu tượng có lịch sử lâu đời trong các truyền thống tôn giáo Á châu.

Vì vậy, không nên nhìn biểu tượng Phật giáo thông qua cách sử dụng của Đức
Quốc xã rồi từ đó cho rằng chỉ cần xoay biểu tượng sang hướng ngược lại thì nó
sẽ trở thành “chữ Vạn Phật giáo”.

Ý nghĩa của biểu tượng phải được xác định trong bối cảnh lịch sử và văn hóa mà
biểu tượng đó được sử dụng.

Đối với thiết kế tượng Phật, kiến trúc chùa, kinh sách hoặc các sản phẩm truyền
thông Phật giáo, cách tiếp cận thận trọng nhất là giữ đúng biểu tượng theo
nguồn tư liệu hoặc truyền thống mà công trình đang kế thừa.

Nếu cần giải thích cho công chúng, có thể nói rõ rằng: 卍 và 卐 là hai dạng đối
xứng của svastika; cả hai đều có lịch sử sử dụng trong các truyền thống Phật
giáo.

Nếu cần mô tả chính xác về hình dạng, nên dùng cách gọi left-facing hoặc right-
facing, thay vì chỉ nói “thuận chiều kim đồng hồ” hay “ngược chiều kim đồng
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hồ”.

Quan trọng hơn, không nên tự ý xoay một biểu tượng lịch sử chỉ vì cho rằng nó
“trông đúng hơn” theo một quy ước phổ thông.

Thay lời kết

Chữ Vạn trong Phật giáo là một trường hợp cho thấy một biểu tượng có thể tồn
tại qua lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa mà không nhất thiết chỉ có một hình thức
biểu đạt duy nhất.

Cả 卍 và 卐 đều đã xuất hiện trong lịch sử Phật giáo. Vì vậy, không nên nhìn sự
khác biệt về hướng của chữ Vạn để nói “đúng” hay “sai”.

Cách tiếp cận phù hợp hơn là đặt biểu tượng vào đúng truyền thống, nguồn tư
liệu và bối cảnh sử dụng của nó. Khi đó, câu hỏi không còn là “chữ Vạn phải
quay về bên nào?”, mà trở thành một vấn đề có giá trị nghiên cứu là biểu tượng
Phật giáo đã được truyền bá, tiếp nhận và biến đổi như nào qua các không gian
văn hóa khác nhau.

Chính quá trình đó mới giúp chúng ta hiểu đầy đủ hơn về chữ Vạn, không chỉ
như một hình thức đồ họa, mà như một biểu tượng có lịch sử lâu dài trong đời
sống Phật giáo và văn hóa Á châu.

Tác giả: Hữu Nguyễn
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